	Trường TH- THCS Nguyễn Chí Thanh                                                                 Giáo án KHTN
	2021-2022



	Tuần
: 18 
	                             Ngày soạn : ..../12/2021

	Tiết
: 69                                         
	                             Ngày dạy  : ..../12/2021


KIỂM TRA KỲ 1

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PLEIKU

TRƯỜNG THCS  NGUYỄN CHÍ THANH

ĐỀ CHÍNH THỨC
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KỲ I ( 2021-2022)

MÔN: KHTN -  LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút (Trắc nghiệm)

(Không tính thời gian vào phòng)


MA TRẬN
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng điểm

	VẬT LÝ


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	- Dụng cụ đo chiều dài

- Đơn vị đo nhiệt độ.

- Nêu được : Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật  chịu tác dụng của lực .

- Đơn vị đo lực
	- Nguyên lí sử dụng nhiệt kế y tế

 - Lấy được ví dụ chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc kéo

- Xác định được phương, chiều của lực.


	-Đổi đơn vị đo thời gian

- Xác định giới hạn đo, độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo

- Vận dụng các loại cân vào cuộc sống
	

	Số câu hỏi
	4
	3
	3
	10

	Số điểm
	1
	0.75
	0.75
	2.5

	Tỷ lệ %
	10%
	7,5%
	7,5%
	25%

	HÓA
	- Khái niệm vật thể tự nhiên

- Cách sử dụng kính hiển vi

- Biết tính chất của chất,

- Các thể của chất và sự chuyển thể
	- Hiểu các hoạt động nghiên cứu khoa học

- Hiểu ứng dụng kính hiển vi.

- Hiểu tính chất và vai trò của Oxygen- Không khí
	- Xác định vật sống

- Xác định chất và vật thể
- Xác định lĩnh vực nghiên cứu khoa học
	

	Số câu hỏi
	4
	3
	3
	10

	Số điểm
	1
	0.75
	0.75
	2.5

	Tỷ lệ %
	10%
	7,5%
	7,5%
	25%

	SINH
	- Cấu tạo và chức năng của tế bào

- Cấu tạo cơ thể thực vật

- Các cấp độ của cơ thể

- Các bậc phân loại

- Nhận biết dược các đại diện của virus, vi khuẩn, nguyên sinh vật

- Các hệ cơ quan của thực vật
	- Biểu hiện và các quá trình liên quan đến sự lớn lên phân chia của tế bào

 - Xác định nhóm các sinh vật đa bào

- Đặc điểm các giới sinh vật

- Hiểu xác định các cây biến dạng

- ý nghĩa của phân chia tế bào.

- Nguyên lí xây dựng khóa lưỡng phân
	- xác định số tế bào tạo thành

- Vận dụng kích thước tế bào quan sát

- Kĩ năng thực hành quan sát tế bào

- Xác định sinh vật thược giới nào dựa vào đặc điểm

- Liên hệ xác định sự xuất hiện virut corona

-Phân biệt bệnh do virus vi khuản hay nấm gây ra
	

	Số câu hỏi
	8
	6
	6
	20

	Số điểm
	2.0
	1.5
	1.5
	5.0

	Tỷ lệ %
	20%
	15%
	15%
	50%

	TS câu
	15
	10
	12
	40

	TS điểm
	3.75
	2.5
	3.75
	10.0

	Tỷ lệ %
	37.5%
	25.0%
	37,5%
	100%
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Đánh dấu x vào lựa chọn trước câu trả lời đúng

Câu 1. Để đo khối lượng của một vật ta dùng dụng cụ nào.

         A. Thước đo.
B. Kính hiển vi.
C. Cân.
D. Kính lúp.

Câu 2. Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước kẻ trong hình sau: 
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A. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm,

B. Giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 cm.

C Giới hạn đo là 30 mm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm.

D. Giới hạn đo là 3 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm

Câu 3. Trước khi đo chiều dài của vật ta thường ước lượng chiều dài của vật để.

A. lựa chọn thước đo phù hợp.                   B.  đặt mắt đúng cách.

C. đọc kết quả đo chính xác.                       D.  đặt vật đo đúng cách. 

Câu 4. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

         A. tuần.                  B. ngày.                 C. giây.                   D. giờ.

Câu 5. Trong thang nhiệt độ Xen-xi-ớt, nhiệt độ của hơi nước đang sôi là:

         A. 1000C.
B. 00C.
C. 500C.
D. 780C.
Câu 6. Nhiệt kế (y tế) hoạt động dựa trên. 

          A. sự nở vì nhiệt của chất rắn.                      B. sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

 C. sự nở vì nhiệt của chất khí.                       D. cả 3 phương án trên
Câu 7. Muốn biểu diễn một vectơ lực chúng ta cần phải biết các yếu tố:

A. Hướng của lực

B. Điểm đặt, phương, chiều của lực.

C. Điểm đặt, phương, độ lớn của lực.

D. Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của lực.

Câu 8. Người ta biểu diễn lực bằng

A. Đường thẳng

B. Mũi tên

C. Tia

D. Đoạn thẳng

Câu 9. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào lực có phương nằm ngang chiều từ trái sang phải?

A. Hạt mưa rơi

B. Hai đội thi kéo co, đội bên phải tác dụng lực vào dây rất mạnh.

C. Mẹ em mở cánh cửa sổ.

D. Quả bóng bay đang bay lên bầu trời.

Câu 10. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của lực?

A. Kilôgam (kg)

B. Centimét (cm)

C. Niuton (N)

D. Lít (L)

Câu 11. Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?
A. Theo dõi nuôi cấy mô cây trồng trong phòng thí nghiệm
B. Làm thí nghiệm điều chế chất mới
C. Nghiên cứu vaccine phòng chống virus corona trong phòng thí nghiệm 

D. Vận hành nhà máy thủy điện để sản xuất điện.
Câu 12. Lĩnh vực chuyên nghiên cứu về thực vật thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên
A. Sinh học. 
B. Vật lý .

C. Hóa học.

D. Khoa học trái đất.

Câu 13. Vật nào sau đây gọi là vật sống? 

A. Robot       
B. Sách vở 

C. Cây hoa hồng

D. Hòn đá
Câu 14. Kính hiển vi dùng để quan sát mẫu vật nào sau đây? 

A. Chữ viết       
B. Vi khuẩn

C. Một bông hoa

D. Con bò
Câu 15. Biết thủy tinh là vật liệu chế tạo ra nhiều vật gia dụng khác nhau như lọ hoa, cốc, bát, nồi. Phát biểu nào sau đây là đúng

A. Thủy tinh là vật thể; lọ hoa, cốc, bát, nồi là chất

B. Thủy tinh là chất; lọ hoa, cốc, bát, nồi là vật thể
C. Thủy tinh, lọ hoa là vật thể; cốc, bát, nồi là chất

D. Lọ hoa, cốc, bát, nồi là vật thể; thủy tinh, cốc là chất
Câu 16. Vật thể tự nhiên là gì?

A. Là những vật thể có sẵn trong tự nhiên                           

B. Là những vật thể do con người tạo ra để phục vụ cuộc sống                           

C. Là những vật thể có đặc trưng sống                           

D. Là những vật thể không có các đặc trưng sống                            
Câu 17. Tính chất nào sau đây là tính chất hóa học?

A. Màu sắc, mùi vị                           B. Trạng thái, tính tan                           

C. Tính dẫn điện và dẫn nhiệt          D. Chất bị phân hủy.                           
Câu 18. Sự chuyển thể nào sau đây xảy ra tại nhiệt độ xác định?

A. Ngưng tụ                 B. Hóa hơi              C. Sôi               D. Bay hơi

Câu 19. Tác hại của ô nhiễm môi trường là.
A. Hạn chế tầm nhìn khi tham gia giao thông.

B. Thực vật không phát triển được, phá hủy quá trình trồng trọt và chăn nuôi.

C. Có một số hiện tượng thời tiết cực đoan: Hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, mưa acid,...
D. Tất cả các ý trên.

Câu 20. Tính chất nào sau đây mà oxygen không có.

A. Oxygen là chất khí.

B. Không màu, không mùi, không vị.

C. Tan nhiều trong nước.

D. Nặng hơn không khí.

Câu 21. Thành phần chỉ có trong tế bào thực vật:

         A. Nhân.
B. Tế bào chất.
C. Màng sinh chất.
D. Lục lạp.

Câu 22. Từ 1 tế bào trưởng thành tiến hành phân chia một lần tạo thành số tế bào con là.

         A. 4 tế bào con.
B. 6 tế bào con.
C. 2 tế bào con.
D. 3 tế bào con.

Câu 23. Đặc điểm chỉ có ở tế bào nhân thực là

A. có thành tế bào.                                         B. có chất tế bào,

C. có nhân và các bào quan có màng.            D. có màng sinh chất.

Câu 24. Sinh vật  đơn bào là sinh vật được cấu tạo từ

A. hàng trăm tế bào.        B. hàng nghìn tế bào.            C. một tế bào.            D. một số tế bào,

Câu 25. Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?

A. Khởi sinh.                 B. Nguyên sinh..                   C. Nấm.                 D.Thực vật.

Câu 26. Các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây?

A. Loài -> Chi(giống)  -> Họ -> Bộ -> Lớp ->Ngành -> Giới.


B. Chỉ (giống) -> Loài -> Họ -> Bộ -> Lớp ->  Ngành -> Giới.
C. Giới Ngành ->  Lớp ->  Bộ -> Họ ->  Chỉ (giống) -> Loài.
D. Loài ->  Chi (giống) -> Bộ -> Họ -> Lớp -> Ngành -> Giới.A. 

Câu 27. Hiện tượng nào dưới đây không phản ánh sự lớn lên và phân chia của tế bào?
A. Sự gia tăng diện tích bề mặt của một chiếc lá.


B. Sự xẹp, phồng của các TB khí khổng.
C. Sự tăng dần kích thước của một củ khoai lang.


D. Sự vươn cao của thân cây tre.
Câu 28. Một tế bào mô phân sinh ở thực vật tiến hành phân chia liên tiếp 3 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo thành là bao nhiêu ?
A. 32 tế bào.

B. 4 tế bào.

C. 8 tế bào.

D. 16 tế bào.

Câu 29. Sự lớn lên của tế bào có liên quan mật thiết đến quá trình nào dưới đây ?
A. Trao đổi chất, cảm ứng và sinh sản.
B. Trao đổi chất.
C. Sinh sản.





D. Cảm ứng.

Câu 30. Khi tiến hành xây dựng khóa lưỡng phân để phân loại một nhóm sinh vật cần tuân thủ theo nguyên tắc nào?

A. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có những đặc điểm đối lập nhau.

B. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có cơ quan di chuyển khác nhau.

C. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có môi trường sống khác nhau.

D. Từ một tập hợp sinh vật ban đầu tách thành hai nhóm có kiểu dinh dưỡng khác nhau.

Câu 31. Khi tách trứng cá chép để quan sát cần phải:  

A. lấy mẫu trứng thật nhiều

B. Tách thật nhẹ tay.



C. Cắt mẫu trứng ra nhiều mãnh.
D. Tách mạnh tay

Câu 32.  Nhóm sinh vật toàn những cơ thể đa bào là:

A. Cây mít, con mèo, cây cà chua.       
B. Cây mận, tảo lam, con ngựa vằn.  
C. Trùng roi, cây cao su, con sư tử.         
D. Trùng roi, trùng giày, vi khuẩn đường ruột.

Câu 33.Cây ngô thuộc giới sinh vật nào?

A. Thực vật.


B. Động vật.

C. Nấm.

D. Khởi sinh
Câu 34. Người ta xếp trùng giày vào giới nguyên sinh vì:

A. Có cấu tạo tế bào nhân thực và đơn bào.    
B. Có cấu tạo tế bào nhân sơ.  

C. Có khả năng di chuyển.        


D. Không có khả năng di chuyển.

Câu 35. Các cấp độ cấu trúc của cơ thể lần lượt là.

A. mô → tế bào → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể.

B. tế bào → mô → cơ quan → hệ cơ quan → cơ thể. 

C. tế bào → mô → hệ cơ quan → cơ quan → cơ thể.

D. cơ thể → cơ quan → hệ cơ quan → tế bào → mô.

Câu 36. Virus gây ra nhiều bệnh nguy hiểm cho con người, nhóm các bệnh nào dưới đây do virus gây ra.

A. Viêm gan B, AIDS, sởi.

B. Tả, sởi, viêm gan A.

C. Quai bị, lao phổi, viêm gan B.

D. Viêm não Nhật Bản, thủy đậu, viêm da.

Câu 37. Tại sao bác sĩ đề nghị mọi người nên tiêm vaccine ngừa cúm mỗi năm?

A. Virus nhân lên nhanh chóng theo thời gian

B. Virus cúm có nhiều chủng thay đổi theo các năm

C. Vaccine được cơ thể hấp thụ sau một năm

D. Vaccine càng ngày càng mạnh hơn theo thời gian

Câu 38.  Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của vi khuẩn.

A. Nhiều vi khuẩn có ích được sử dụng trong nông nghiệp và công nghiệp chế biến.

B. Vi khuẩn được sử dụng trong sản xuất vaccine và thuốc kháng sinh.

C. Mọi vi khuẩn đều có lợi cho tự nhiên và đời sống con người.

D. Vi khuẩn giúp phân hủy các chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng.

Câu 39. Loại nấm nào sau đây được dùng làm thuốc?

A. Nấm đùi gà                B. Nấm kim châm

C. Nấm thông                 D. Đông trùng hạ thảo

Câu 40. Đặc điểm của người bị bệnh hắc lào là?

A. Xuất hiện những vùng da phát ban đỏ, gây ngứa.

B. Xuất hiện các mụn nước nhỏ li ti, ngây ngứa.

C. Xuất hiện vùng da có dạng tròn, đóng vảy, có thể sưng đỏ và gây ngứa.

D. Xuất hiện những bọng nước lớn, không ngứa, không đau nhức.

--- HẾT ---
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